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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Ảnh của một vật qua thấu kính phân kỳ có tính chất là

	A. 
	ảnh thật và nhỏ hơn vật.
	B. 
	ảnh ảo và lớn hơn vật.

	C. 
	ảnh thật và lớn hơn vật.
	D. 
	ảnh ảo và nhỏ hơn vật.


Câu 2: So sánh góc tới với góc khúc xạ trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng xảy ra khi chiếu ánh sáng từ không khí (chiết suất bằng 1) sang thủy tinh (chiết suất [image: image1.png]


)? 

	A. 
	Lớn hơn hoặc bằng.
	B. 
	Lớn hơn.
	C. 
	Nhỏ hơn hoặc lớn hơn.
	D. 
	Nhỏ hơn.


Câu 3: Điều kiện để có phản xạ toàn phần là ánh sáng truyền từ một môi trường đến môi trường

	A. 
	chiết quang hơn và góc tới i ≥ igh.
	B. 
	chiết quang kém hơn và góc tới i ≤ igh.

	C. 
	chiết quang kém hơn và góc tới i ≥ igh.
	D. 
	chiết quang hơn và góc tới i ≤ igh.


Câu 4: Qua thấu kính hội tụ, nếu vật cho ảnh ảo thì ảnh này

	A. 
	cùng chiều và lớn hơn vật. 
	B. 
	ngược chiều và nhỏ hơn vật.

	C. 
	cùng chiều và nhỏ hơn vật. 
	D. 
	ngược chiều và lớn hơn vật. 


Câu 5: Giới hạn nhìn rõ của mắt là

	A. 
	khoảng từ mắt đến điểm cực viễn của mắt. 

	B. 
	khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn của mắt.

	C. 
	những vị trí mà khi đặt vật tại đó mắt còn có thể quan sát rõ. 

	D. 
	khoảng từ cực cận của mắt đến xa vô cực.


Câu 6: Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

	A. 
	ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

	B. 
	ánh sáng bị phản xạ lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

	C. 
	ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

	D. 
	ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.


Câu 7: Mắt người có đặc điểm sau: OCV = 100 cm; OCC = 10 cm. Tìm phát biểu đúng. 

	A. 
	Mắt có tật viễn thị, phải khắc phục bằng cách đeo thấu kính phân kỳ có độ tụ thích hợp.

	B. 
	Mắt có tật viễn thị, phải khắc phục bằng cách đeo thấu kính hội tụ có độ tụ thích hợp.

	C. 
	Mắt có tật cận thị, phải khắc phục bằng cách đeo thấu kính phân kỳ có độ tụ thích hợp.

	D. 
	Mắt có tật cận thị, phải khắc phục bằng cách đeo thấu kính hội tụ có độ tụ thích hợp.


Câu 8: Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ

	A. 
	luôn nhỏ hơn vật.
	B. 
	luôn lớn hơn vật.

	C. 
	có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật
	D. 
	luôn cùng chiều với vật.


Câu 9: Chiếu một tia sáng đơn sắc từ môi trường có chiết suất n1 với góc tới i, sang môi trường có chiết suất n2 thì cho góc khúc xạ r. Biểu thức nào sau đây là đúng?

	A. 
	[image: image2.png]nysini = n, sinr




	B. 
	[image: image3.png]n tani=n, tanr




	C. 
	[image: image4.png]



	D. 
	[image: image5.png]nysiny =n,sini






Câu 10: Năng suất phân li của mắt là 

	A. 
	góc trông của vật nhỏ nhất mà mắt quan sát được.

	B. 
	số đo thị lực của mắt.

	C. 
	khoảng cách góc nhỏ nhất giữa hai điểm mà mắt còn phân biệt được. 

	D. 
	độ dài của vật nhỏ nhất mà mắt quan sát được. 


Câu 11: Mắt điều tiết mạnh nhất khi quan sát vật được đặt ở đâu?

	A. 
	Ở xa vô cùng.
	B. 
	Trong giới hạn nhìn rõ của mắt.

	C. 
	Điểm cực viễn.
	D. 
	Điểm cực cận.


Câu 12: Chiếu một tia sáng đơn sắc từ nước sang thủy tinh, chiết suất tuyệt đối của nước là n1, của thuỷ tinh là n2. Chiết suất tỉ đối khi tia sáng đó truyền từ nước sang thuỷ tinh được viết bằng công thức nào sau đây?

	A. 
	n21 = [image: image6.png]


 . 
	B. 
	n12 = n1 – n2
	C. 
	n21 = n2 – n1 
	D. 
	n21 = [image: image7.png]


 


Câu 13: Trong các nhận định sau, nhận định không đúng về chùm sáng qua thấu kính hội tụ khi đặt trong không khí là

	A. 
	chùm sáng tới song song trục chính, chùm sáng ló qua tiêu điểm ảnh chính F’.

	B. 
	chùm sáng tới song song, chùm sáng ló hội tụ tại tiêu điểm ảnh chính F’.

	C. 
	chùm sáng tới qua quang tâm O sẽ tiếp tục truyền thẳng không bị khúc xạ.

	D. 
	chùm sáng tới qua tiêu điểm vật chính F đến thấu kính, chùm sáng ló song song với trục chính.


Câu 14: Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi 

	A. 
	tia tới và pháp tuyến.

	B. 
	hai mặt bên của lăng kính.

	C. 
	phương của tia tới lăng kính và phương tia ló ra khỏi lăng kính.

	D. 
	tia ló và pháp tuyến.


Câu 15: Trong các hình vẽ sau, hình nào biểu diễn không đúng đường truyền của tia sáng qua thấu kính? Biết F và F’ lần lượt là tiêu điểm vật chính và tiêu điểm ảnh chính của thấu kính.


	A. 
	(3)
	B. 
	(4)
	C. 
	(1) 
	D. 
	(2)


Câu 16: Một lăng kính có chiết suất lớn hơn 1 và đặt trong không khí, ánh sáng đơn sắc được chiếu từ phía đáy lăng kính tới lăng kính thì sau khi đi qua lăng kính thì tia sáng sẽ bị lệch về phía

	A. 
	cạnh của lăng kính.
	B. 
	trên của lăng kính.
	C. 
	dưới của lăng kính.
	D. 
	đáy của lăng kính.


Câu 17: Thấu kính là một khối chất trong suốt được giới hạn bởi

	A. 
	hai mặt cầu hoặc một mặt cầu và một mặt phẳng.
	B. 
	hai mặt cầu lồi.

	C. 
	hai mặt cầu lõm.
	D. 
	hai mặt phẳng.


Câu 18: Chọn phát biểu đúng về hiện tượng khúc xạ. Đối với một cặp môi trường trong suốt nhất định thì

	A. 
	góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.

	B. 
	góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc tới.

	C. 
	tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ luôn là hằng số.

	D. 
	tỉ số giữa góc tới và góc khúc xạ luôn là hằng số.


Câu 19: Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng

	A. 
	ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi chiếu tới mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.

	B. 
	cường độ sáng bị giảm khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.

	C. 
	ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi gặp bề mặt nhẵn.

	D. 
	ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.


Câu 20: Tiêu cự của mắt lớn nhất khi 

	A. 
	đường kính con ngươi lớn nhất. 
	B. 
	thủy tinh thể không điều tiết.

	C. 
	thủy tinh thể điều tiết cực đại. 
	D. 
	đường kính con ngươi nhỏ nhất.


II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm): 

Sợi quang (cáp quang) ngày nay có nhiều ứng dụng như truyền thông tin, nội soi trong y tế... nhờ vào tính phản xạ toàn phần bên trong lõi của cáp. Xét một sợi quang hình trụ gồm phần lõi có chiết suất n=1,60 và phần vỏ bọc có chiết suất n0 =1,41. Tính góc giới hạn phản xạ toàn phần của sợi quang này.

[image: image8.png]



Bài 2: (1,5 điểm) 

Người ta chiếu một tia sáng đi tấm thủy tinh có chiết suất là 1,5 sang nước có chiết suất 
[image: image9.wmf]4

3

 dưới góc tới 
[image: image10.wmf]0

60

. Tính góc lệch D giữa tia khúc xạ và tia tới. 

Bài 3: (2,0 điểm) 


Vật sáng AB cao 5 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 15 cm. Qua thấu kính, thu được 1 ảnh trên màn và cao 10 cm. 

a) Xác định tiêu cự của thấu kính và vẽ hình theo đúng tỉ lệ?

b) Để ảnh cao bằng vật thì phải dịch chuyển vật từ vị trí ban đầu một khoảng bằng bao nhiêu và theo chiều nào? 

-----HẾT-----
Giám thị không giải thích gì thêm
ĐÁP ÁN LÝ 11
	911
	1
	D

	911
	2
	B

	911
	3
	C

	911
	4
	A

	911
	5
	B

	911
	6
	A

	911
	7
	C

	911
	8
	C

	911
	9
	A

	911
	10
	A

	911
	11
	D

	911
	12
	A

	911
	13
	B

	911
	14
	C

	911
	15
	A

	911
	16
	D

	911
	17
	A

	911
	18
	C

	911
	19
	A

	911
	20
	B


ĐÁP ÁN TỰ LUẬN
VẬT LÝ 11

Năm học 2022 – 2023

	BÀI
	NỘI DUNG
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	1
	sinigh = [image: image12.png]=&




	0,5
	Nếu

sinigh = [image: image14.png]= |5




Có chú thích n2 và n1 thì cho điểm tối đa

	
	sinigh = [image: image16.png]141
16




	0,5
	

	
	igh =
	0,5
	

	2
	n1sini = n2sinr
	0,5
	

	
	1,5sin600 = [image: image18.png]


sinr
	0,25
	

	
	r = 
	0,25
	

	
	D = [image: image20.png]


 hoặc D = r - i
	0,25
	

	
	D = 
	0,25
	

	3
	a) 
	TH1: + Ảnh thật, k = - [image: image22.png]


 = - 2

 + d’ = 2d = 2.15 = 30 cm

TH2: + Ảnh thật , d’ > 0

+ ảnh = 2 vật (A’B’ = 2AB), d’ = 2d =    2.15 = 30 cm

TH3: + [image: image24.png]



+ ảnh thật, k = - 2, d’ = 2d = 2.15 = 30 cm
	0,25x2
	- Chỉ có d’ = 2d = 30 cm thì không cho điểm đoạn này.

- 3TH khác nhau, mỗi dấu cộng là 0,25 điểm, học sinh có thể dấu cộng của TH này trong TH kia.

	
	
	[image: image25.png]



[image: image26.png]



	0,25
	

	
	
	f = 10 cm
	0,25
	

	
	
	Vẽ hình
	0,25
	

	
	b) 
	+ Ảnh bằng vật thì d = 2f = 2.10 = 20 cm
	0,25
	

	
	
	+ Dịch ra xa

+ ∆d = 20 – 15 = 5 cm
	0,25

0,25
	


Thiếu đơn vị trừ 0,25d/1 lần

Toàn bài không trừ quá 0,5d

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2

MÔN: VẬT LÍ 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Số câu hỏi theo các mức độ
	Tổng
	% tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian (ph)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (ph)
	Số CH
	Thời gian (ph)
	Số CH
	Thời gian (ph)
	Số CH
	Thời gian (ph)
	TN
	TL
	
	

	1
	Khúc xạ và phản xạ toàn phần
	1.1. Khúc xạ ánh sáng
	4
	4
	1
	1,75
	1*
	6
	0
	0
	5
	1
	11,75
	27,5%

	
	
	1.2. Phản xạ toàn phần
	2
	2
	1*
	5
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	7,0
	20 %

	2


	Mắt và các dụng cụ quang học
	2.1. Lăng kính 
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	5%

	
	
	2.2. Thấu kính
	4
	4
	2
	3,5
	0,5*
	3
	0,5*
	8
	6
	1
	18,5
	30%

	
	
	2.3 Mắt
	4
	4
	1
	1,75
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	5,75
	12,5%

	Tổng
	
	16
	16
	3
	12
	1,5
	9
	0,5
	8
	20
	5
	45
	100%

	Tỉ lệ (%)
	
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	100%

	Tỉ lệ chung (%)
	
	70
	30
	
	
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2

MÔN: VẬT LÍ 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Khúc xạ và phản xạ toàn phần
	1.1. Khúc xạ ánh sáng

	Nhận biết: 

· Khái niệm hiện tượng khúc xạ

· Định luật khúc xạ

· Biểu thức đối xứng định luật khúc xạ

· Công thức chiết suất tỉ đối thông qua các chiết suất tuyệt đối.

Thông hiểu:
- Từ biểu thức định luật khúc xạ phân biệt được góc tới, góc khúc xạ, so sánh i và r suy ra so sánh n1 và n2 và ngược lại ừ đó biết được tia sáng khúc xạ lại gần hay ra xa pháp tuyến, lại gần hay ra xa mặt phẳng phân cách so với tia tới và ngược lại.
Vận dụng: 

· Vận dụng định luật khúc xạ, có vẽ hình, có thể hỏi góc lệch (hỏi xuôi), có thể cho cả tia phản xạ.
	4
	1
	  1TL
	

	
	
	1.2 Phản xạ toàn phần

	Nhận biết: 

- Hiện tượng phản xạ toàn phần

- Điều kiện để có phản xạ toàn phần
Thông hiểu:
- Tìm góc giới hạn và suy ra điều kiện góc tới để có phản xạ toàn phần

- Cấu tạo cáp quang

- Ưu điểm của cáp quang so với cáp đồng

- Cấu tạo lăng kính phản xạ toàn phần, góc tới trong lăng kính phản xạ toàn phần.
	2
	1TL
	
	

	2
	
	2.1. Lăng kính

	Nhận biết:
- Khái niệm lăng kính
- Các đặc trưng của lăng kính: (chỉ nêu tên): Góc chiết quang và chiết suất
- Tác dụng của lăng kính (chỉ nêu tên): Làm lệch đường truyền tia sáng (tia sáng từ phía đáy lệch về phía đáy) và tán sắc.
- Chỉ cần biết ứng dụng để làm lăng kính phản xạ toàn phần
	2
	
	
	

	
	
	2.2. Thấu kính
	Nhận biết :
- Khái niệm thấu kính.

- Phân loại thấu kính: Hội tụ, phân kỳ.
- Quang tâm, trục chính, trục phụ, biết được mỗi trục có 2 tiêu điểm( ảnh và vật) và hai tiêu điểm đối xứng qua quang tâm.

- Các tia sáng đặc biệt tới thấu kính và đường truyền tiếp của nó

Thông hiểu:
- Vẽ ảnh của vật qua thấu kính hoặc từ vật và ảnh xác định loại thấu kính, quang tâm, trục chính.
Vận dụng cao: 

- Vận dụng công thức thấu kính xác định vị trí vật ảnh, độ phóng đại ảnh của vật, có thể cho vật hoặc thấu kính di chuyển
	4
	2
	0,5*
	0,5*

	
	
	2.3. Mắt
	Nhận biết được một số vấn đề sau:
- Để nhìn được vật thì ảnh của vật qua mắt hiện lên ở võng mạc( màng lưới)

- Môi trường của mắt là môi trường trong suốt.

- Con ngươi của mắt là nơi điều chỉnh cường độ chùm sáng đi vào mắt

- Ảnh của vật qua mắt là ảnh thật

- Thể thuỷ tinh của mắt như một thấu kính hội tụ

- Khoảng cách từ quang tâm của thuỷ tinh thể đến võng mạc là không đổi.

- Tiêu cự của mắt có thể thay đổi

- Khi mắt ở trạng thái không điều tiết thì tiêu cự của mắt lớn nhất, độ tụ của mắt nhỏ nhất.

- Khi mắt ở trạng thái điều tiết tối đa thì tiêu cự của mắt nhỏ nhất, độ tụ của mắt lớn nhất.

- Điều gần mắt nhất mà mắt còn nhìn thấy vật khi đặt vật ở đó là điểm cực cận Cc​, nhìn vật ở cực cận mắt điều tiết tối đa.
- Điều xa mắt nhất mà mắt còn nhìn thấy vật khi đặt vật ở đó là điểm cực viễn CV, nhìn vật ở cực viễn mắt không điều tiết.
- Với người mắt tốt cực viễn ở vô cực, hay nhìn vô cực không phải điều tiết.

- Khoảng cách từ cực cận đến cự viễn gọi là khoảng nhìn rõ CCCV.

- Các tật khúc xạ của mắt: cận, viễn, lão

- Mắt cận, cực cận, cực viễn bị kéo lại gần mắt hơn mắt tốt.

- Mắt viễn, cực cận bị đấy ra xa mắt, còn mắt nhìn xa vô cực vẫn phải điều tiết

Thông hiểu:
- Mắt cận fmax < OV, cực cận, cực viễn bị kéo lại gần mắt hơn mắt tốt.

- Mắt viễn thì fmax > OV, cực cận bị đấy ra xa mắt, còn mắt nhìn xa vô cực vẫn phải điều tiết

- Cách khắc phục của mặt cận thường thêm thấu kính phân kỳ với tiêu cự và độ tụ thích hợp để nhìn vật ở xa vô cùng không phải điều tiết.

                   fK = - OCV
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